TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 1- NĂM HỌC: 2015- 2016
(Thực hiện từ 16/11/2015 .đến…../20….)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Đạo đức

	
	
	2
	Toán
	Mĩ thuật
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Thể dục
	Học vần

	
	
	4
	Học vần
	Học vần
	TNXH
	Học vần
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	Âm nhạc
	THToán
	BDToán
	BDToán
	

	
	
	2
	Thủ công
	TH.TV
	BDTV
	BDTV
	

	
	
	3
	NCTL
	Luyện viết
	BDMT
	Luyện viết
	

	1B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Học vần

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Học vần
	Thể dục
	Đạo đức

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	TNXH
	Học vần
	Học vần

	
	
	4
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	NCTL
	THToán
	BDToán
	
	BDToán

	
	
	2
	Âm nhạc
	TH.TV
	BDMT
	
	BDTV

	
	
	3
	Thủ công
	Luyện viết
	BDTV
	
	Luyện viết

	1C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Thể dục
	Học vần

	
	
	2
	Toán
	Học vần
	TNXH
	Toán
	Học vần

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Đạo đức

	
	
	4
	Học vần
	Mĩ thuật
	Học vần
	Học vần
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	Thủ công
	THToán
	
	BDMT
	BDToán

	
	
	2
	NCTL
	TH.TV
	
	BDToán
	BDTV

	
	
	3
	Âm nhạc
	Luyện viết
	
	BDTV
	Luyện viết

	1D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Đạo đức
	Toán
	Mĩ thuật

	
	
	2
	Toán
	Học vần
	Toán
	Học vần
	Học vần

	
	
	3
	Học vần
	TNXH
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	4
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Thể dục
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	THToán
	
	BDToán
	Thủ công
	Âm nhạc

	
	
	2
	TH.TV
	
	BD.TV
	BDToán
	BDMT

	
	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết
	BDTV
	NCTL

	1E
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	 Đạo đức
	Học vần

	
	
	2
	Toán
	TNXH
	 Thể dục
	Toán
	Mĩ thuật

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	4
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	TH.Toán
	
	BDToán
	BDToán
	NC Thể lực

	
	
	2
	TH.TV
	
	BDTV
	BDMT
	Âm nhạc

	
	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết
	BDTV
	Thủ công

	1F
	Sáng
	1
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Học vần

	
	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	 Đạo đức
	Học vần

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Mĩ thuật

	
	
	4
	
	TNXH
	Thể dục 
	Học vần
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	
	THToán
	BDMT
	BDToán
	NCTL

	
	
	2
	
	TH.TV
	BDToán
	BDTV
	 Thủ công

	
	
	3
	
	Luyện viết
	BDTV
	Luyện viết
	Âm nhạc


PHÒNG GD& ĐT TX QUẢNG YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 2
NĂM HỌC: 2015- 2016
(Thực hiện từ 16/11/2015 .đến…../20….)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	      Toán
	Toán
	 TNXH
	Âm nhạc

	
	
	2
	Toán
	Đạo đức 
	Thể dục
	Toán 
	Toán

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tập viết
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	THToán
	Mĩ thuật
	BDToán
	
	BDToán

	
	
	2
	TH.TV
	Thể dục
	  BDMT  
	
	BDTV 

	
	
	3
	Luyện viết
	Thủ công
	  BDTV
	
	 L. viết

	2B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Thể dục 
	 Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TNXH
	Toán
	 Chính tả
	Âm nhạc

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	Đạo đức
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tập viết
	LTVC
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	THToán
	Thể dục
	BDToán
	BDToán
	

	
	
	2
	TH.TV
	Thủ công
	BDTV 
	BDMT 
	

	
	
	3
	Luyện viết
	Mĩ thuật
	 Luyện viết
	BDTV  
	

	2C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Chính tả
	Tập đọc 
	Toán
	TLV

	
	
	3
	Tập đọc
	TNXH
	Thể dục
	LTVC
	 Âm nhạc

	
	
	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tập viết
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	THToán
	Thủ công
	
	BDToán
	BDToán

	
	
	2
	TH.TV
	Mĩ thuật
	
	  BDTV  
	BDTV

	
	
	3
	Luyện viết
	Thể dục
	
	BDMT 
	Luyện viết

	2D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán 
	Toán
	Toán  
	Thể dục

	
	
	2
	Toán
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	TNXH
	Toán

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tập viết
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	
	THToán
	BDMT  
	BDToán
	BDToán

	
	
	2
	
	TH.TV
	Thể dục
	BDTV
	BDTV 

	
	
	3
	
	Luyện viết
	Thủ công
	Âm nhạc 
	Luyện viết

	2E
	Sáng
	1
	Toán
	Mĩ thuật
	Đạo đức 
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	LTVC
	TLV    

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	TNXH 
	Thể dục

	
	
	4
	
	Kể chuyện
	Tập viết
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	TH.Toán
	BDToán
	Thể dục
	Âm nhạc 
	

	
	
	2
	TH.TV
	BDTV
	Thủ công
	BDToán
	

	
	
	3
	Luyện viết
	Luyện viết 
	BDMT  
	BDTV
	


 TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 3 - NĂM HỌC: 2015- 2016
(Thực hiện từ 16/11/2015 .đến…../20….)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3A
	Sáng
	1
	
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	2
	
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	3
	
	
	BD Toán
	
	

	
	
	4
	
	
	BD TV
	
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	 Mĩ thuật
	 Toán
	Toán  
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	Toán
	 Tập đọc   
	Âm nhạc 
	TLV

	
	
	3
	 Thể dục  
	Chính tả
	Thủ công   
	LTVC
	Thể dục     

	
	
	4
	TĐ+KC
	TNXH    
	
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	
	5
	TNXH
	Đạo đức 
	
	Tập viết
	

	3B
	Sáng
	1
	
	BD Toán
	
	
	

	
	
	2
	
	BD TV
	
	
	

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	 Toán
	Toán
	Thể dục     

	
	
	2
	Thể dục  
	Mĩ thuật      
	 Tập đọc   
	LTVC
	Toán

	
	
	3
	Tập đọc
	Chính tả      
	Tập viết
	Âm nhạc  
	TLV

	
	
	4
	TĐ+KC
	
	TNXH
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Đạo đức
	
	Thủ công  
	TNXH
	

	3C
	Sáng
	1
	
	
	BD Toán
	
	

	
	
	2
	
	
	BD TV
	
	

	
	
	3
	
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	4
	
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	 Toán
	Âm nhạc  
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	Chính tả       
	 Tập đọc   
	Toán
	Thể dục     

	
	
	3
	TĐ+KC 
	Mĩ thuật       
	Tập viết
	LTVC
	TLV

	
	
	4
	Thể dục   
	TNXH
	
	Chính tả 
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Thủ công  
	Đạo đức
	
	TNXH
	

	3D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán  
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Chính tả
	Tập đọc
	Thể dục     
	TLV

	
	
	3
	Tập đọc
	Mĩ thuật      
	Âm nhạc   
	LTVC
	Thủ công  

	
	
	4
	TĐ+KC 
	   
	Thể dục      
	Chính tả
	 TNXH

	
	
	5
	Đạo đức  
	 
	Tập viết 
	TNXH
	    Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	2
	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	3
	
	BD Toán
	
	
	

	
	
	4
	
	BD TV
	
	
	

	3E
	Sáng
	1
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc 
	LTVC
	TLV

	
	
	3
	TĐ+KC
	Tập viết
	 Mĩ thuật    
	Chính tả
	Thể dục     

	
	
	4
	Âm nhạc  
	TNXH      
	Tiếng Anh  
	Thể dục  
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	THToán  
	BDToán  
	Thủ công  
	
	BDToán 

	
	
	2
	TH.TV
	BDTV    
	TNXH     
	
	BD.TV

	
	
	3
	Luyện viết
	Tiếng Anh    
	Đạo đức     
	
	Luyện viết


PHÒNG GD& ĐT TX QUẢNG YÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 4 - NĂM HỌC: 2015- 2016

(Thực hiện từ 16/11/2015 .đến…../20….)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4A
	Sáng
	1
	
	
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	
	
	2
	
	
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	
	
	3
	
	
	
	Tin học
	Thể dục

	
	
	4
	
	
	
	Tin học
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	 Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	LTVC
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn

	
	
	3
	 Đạo đức
	Chính tả 
	Tập làm văn 
	Khoa học
	Kể chuyện 

	
	
	4
	Địa lí  
	Lịch sử
	Khoa học 
	Mĩ thuật    
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Thể dục  
	  Kĩ thuật  
	Âm nhạc  
	
	

	4B
	Sáng
	1
	
	
	
	Mĩ thuật
	Tin học

	
	
	2
	
	
	
	Tiếng Anh
	Tin học

	
	
	3
	
	
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	
	
	4
	
	
	
	
	Tiếng Anh

	
	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	 Toán
	  Toán
	    Kĩ thuật  

	
	
	2
	Tập đọc   
	LTVC
	Tập đọc
	LTVC
	Toán

	
	
	3
	Đạo đức    
	Chính tả
	Âm nhạc   
	 Khoa học
	Tập làm văn

	
	
	4
	Thể dục    
	Lịch sử
	Tập làm văn 
	Kể chuyện
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Địa lí
	Thể dục  
	Khoa học 
	
	

	4C
	Sáng
	1
	Chào cờ
	
	
	Tin học
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	
	
	Tin học
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	Tiếng Anh
	

	
	
	4
	
	
	
	Tiếng Anh
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Đạo đức
	 Khoa học
	Địa lí  
	  Toán
	Khoa học

	
	
	2
	Thể dục
	Thể dục
	 Toán
	LTVC 
	Kĩ thuật  

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Mĩ thuật  
	Toán

	
	
	4
	Tập đọc
	LTVC
	Âm nhạc
	     Lịch sử
	Tập làm văn

	
	
	5
	K.chuyện 
	Chính tả  
	Tập làm văn 
	
	Sinh hoạt

	4D
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Tin học
	
	
	

	
	
	
	
	Tin học
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	 Âm nhạc  
	Mĩ thuật 
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	LTVC
	 Toán
	  Toán
	Tập làm văn

	
	
	3
	Thể dục  
	Thể dục   
	Tập đọc
	LTVC
	Kĩ thuật

	
	
	4
	Địa lí  
	Kể chuyện
	Tập làm văn 
	Chính tả
	Khoa học

	
	
	5
	 Đạo đức
	
	Khoa học
	Lịch sử
	Sinh hoạt

	4E
	Sáng
	1
	Chào cờ
	
	
	Thể dục  
	

	
	
	2
	Tin học
	
	
	Khoa học
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	Tiếng Anh
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	Tiếng Anh
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Mĩ thuật    
	Đạo đức
	  Toán
	Toán 

	
	
	2
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Âm nhạc  
	LTVC
	Tập làm văn 

	
	
	3
	Địa lí
	Toán
	Toán
	Lịch sử
	Thể dục  

	
	
	4
	Khoa học
	LTVC
	Tập đọc
	Chính tả  
	 Kĩ thuật  

	
	
	5
	
	Kể chuyện
	Tập làm văn 
	
	Sinh hoạt


PHÒNG GD& ĐT TX QUẢNG YÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 5
NĂM HỌC: 2015- 2016
(Thực hiện từ 16/11/2015 .đến…../20….)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	5A
	Sáng
	1
	 Chào cờ 
	Toán
	 Toán
	  Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	LTVC
	Tập đọc 
	LTVC
	Thể dục  

	
	
	3
	Kĩ thuật  
	Âm nhạc  
	Tập làm văn 
	Chính tả
	Tập làm văn  

	
	
	4
	Tập đọc
	Khoa học
	Địa lí
	Mĩ thuật  
	 Kể chuyện

	
	
	5
	Đạo đức 
	
	
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	Chiều
	1
	
	Tiếng Anh
	Tin học
	
	

	
	
	2
	
	Tiếng Anh
	Tin học
	
	

	
	
	3
	
	Lịch sử
	Thể dục  
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	5B
	Sáng
	1
	Chào cờ  
	Âm nhạc  
	 Toán
	Mĩ thuật  
	Thể dục  

	
	
	2
	Kĩ thuật   
	Toán
	Tập đọc  
	  Đạo đức
	Địa lí

	
	
	3
	Toán
	LTVC
	Tập làm văn
	  Toán
	Toán

	
	
	4
	Tập đọc
	Khoa học
	Kể chuyện
	LTVC
	Tập làm văn

	
	
	5
	Khoa học
	Lịch sử
	
	Chính tả
	Sinh hoạt 

	
	Chiều
	1
	
	
	Tiếng Anh
	
	Địa lí

	
	
	2
	
	
	Tiếng Anh
	
	Tin học

	
	
	3
	
	
	Thể dục  
	
	Tin học

	
	
	4
	
	
	
	
	

	5C
	Sáng
	1
	Chào cờ  
	Toán
	 Toán
	  Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	LTVC
	Kĩ thuật   
	LTVC
	Tập làm văn

	
	
	3
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Thể dục     
	Mĩ thuật  
	Địa lí

	
	
	4
	Lịch sử
	Âm nhạc  
	Tập đọc  
	Đạo đức
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Khoa học
	 
	Tập làm văn
	 Chính tả 
	

	
	Chiều
	1
	
	Tin học
	
	
	Thể dục  

	
	
	2
	
	Tin học
	
	
	Tiếng Anh

	
	
	3
	
	Khoa học
	
	
	Tiếng Anh

	
	
	4
	
	
	
	
	

	5D
	Sáng
	1
	Chào cờ  
	Toán
	 Toán
	Thể dục  
	Toán

	
	
	2
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Mĩ thuật   
	Tập làm văn

	
	
	3
	Tập đọc
	Khoa học
	Tập làm văn  
	  Toán
	 Kể chuyện

	
	
	4
	Kĩ thuật  
	Âm nhạc  
	Địa lí
	LTVC
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Đạo đức
	Lịch sử
	
	Chính tả
	

	
	Chiều
	1
	
	
	Thể dục
	
	Tiếng Anh

	
	
	2
	
	
	Tin học
	
	Tiếng Anh

	
	
	3
	
	
	Tin học
	
	Khoa học

	
	
	4
	
	
	
	
	

	5E
	Sáng
	1
	Chào cờ  
	Toán
	Toán
	  Toán
	Toán 

	
	
	2
	Toán
	LTVC  
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập làm văn

	
	
	3
	Tập đọc
	Mĩ thuật  
	Tập làm văn
	LTVC
	Âm nhạc    

	
	
	4
	Đạo đức 
	Kĩ thuật
	Địa lí
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Lịch sử
	Khoa học 
	
	Kể chuyện  
	

	
	Chiều
	1
	
	
	Khoa học
	
	Tin học

	
	
	2
	
	
	Tiếng Anh
	
	Tin học

	
	
	3
	
	
	Tiếng Anh
	
	Thể dục

	
	
	4
	
	
	
	
	


